
 ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THỊ XÃ HƢƠNG TRÀ                                Đôc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Số:208/QĐ-UBND                          Hương Trà, ngày 02  tháng 4   năm 2018 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt danh sách hộ gia đình có công với cách mạng đƣợc 

hỗ trợ kinh phí về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg  

ngày 26/4/2013 của Thủ tƣớng Chính phủ trên địa bàn  

thị xã Hƣơng Trà năm 2018  đợt 1  

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ HƢƠNG TRÀ 

Căn cứ Luật Tổ chức Ch nh qu  n     ph  n  số 77/2015/Q 13; 

Căn cứ Qu ết   nh số 22/2013/QĐ-TT  n à  26/4/2013 củ  Thủ t ớn  

Ch nh phủ v  hỗ trợ n  ời có côn  với cách mạn  v  nhà ở; 

Căn cứ Thôn  t  số 09/2013/TT-BXD n à  01/7/2013 củ  Bộ Xâ  dựn  v  

h ớn  dẫn thực hiện Qu ết   nh số 22/2013/QĐ-TT  n à  26/4/2013 củ  Thủ 

t ớn  Ch nh phủ v  hỗ trợ n  ời có côn  với cách mạn  v  nhà ở; 

Căn cứ Thôn  t  số 98/2013/TT-BTC n à  24/7/2013 củ  Bộ Tài ch nh v  

h ớn  dẫn quản lý, cấp phát, th nh toán, qu ết toán n uồn vốn hỗ trợ n  ời có 

côn  với cách mạn  v  nhà ở theo Qu ết   nh số 22/2013/QĐ-TTg ngày 

26/4/2013 củ  Thủ t ớn  Ch nh phủ v  hỗ trợ n  ời có côn  với cách mạn  v  

nhà ở; 

Căn cứ N h  Qu ết số 63/NQ-C  n à  25/7/2017 củ  Ch nh phủ v  việc 

thực hiện ch nh sách hỗ trợ nhà ở  ối với n  ời có côn  với cách mạn  theo 

Qu ết   nh số 22/2013/QĐ-TT  n à  26/4/2013 củ  Thủ t ớn  Ch nh; 

Căn cứ Qu ết   nh số 94/QĐ-UBND n à  21/01/2018 củ  UBND tỉnh 

Thừ  Thiên  uế v  việc v  việc phân bổ kinh ph  thực hiện ch nh sách hỗ trợ 

n  ời có côn  với cách mạn  v  nhà ở năm 2018; 

Căn cứ Qu ết   nh số 743/QĐ-UBND n à  26/8/2013 củ  UBND th  xã 

   n  Trà v  việc phê du ệt d nh sách hộ  i   ình có côn  với cách mạn  

  ợc hỗ trợ v  nhà ở theo Qu ết   nh số 22/2013/QĐ-TT  n à  26/4/2013 củ  

Thủ t ớn  Ch nh phủ trên     bàn th  xã    n  Trà; 

Căn cứ d nh sách    n h  phê du ệt phân bổ kinh ph  thực hiện hỗ trợ nhà ở theo 

Qu ết   nh số 22/2013/QĐ-TT  n à  26/4/2013 củ  UBND các ph ờn , xã:    n  

Văn,    n  Vân,    n  Xuân,    n  Ch ,    n   n,    n   ồ,    n   hon ; 

X t    n h  củ  Tr ởn  phòn  Quản lý  ô th  tại Tờ trình số 150/TTr-

QLĐT n à  14/3/2018. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.  hê du ệt d nh sách hộ gia  ình có côn  với cách mạn    ợc hỗ 

trợ kinh phí v  nhà ở trên     bàn th  xã    n  Trà năm 2018   ợt 1  nh  sau: 

1. Tổn  số hộ   ợc hỗ trợ kinh phí v  nhà ở: 206 hộ. 

2.  ình thức hỗ trợ: Cải tạo, s   ch  . 



3. Tổn  kinh ph  thực hiện: 4.120.000.000 đồng. 

Bằn  ch : Bốn tỷ, một trăm, h i m  i triệu  ồn . 

 (Có bảng tổng hợp danh sách kèm theo) 
 

Điều 2. Căn cứ  ối t ợn    ợc phê du ệt tại Đi u 1, các   n v  có liên 

quan tri n kh i các nội dun  s u: 

-  hòn  Tài ch nh –  ế hoạch th m m u UBND th  xã phân bổ kinh ph  

cho các     ph  n  thực hiện. 

-  hòn  Quản lý  ô th  ki m tr , h ớn  dẫn các     ph  n  tron  quá trình 

tri n kh i thực hiện. 

- Các     ph  n  niêm  ết, côn  kh i d nh sách hỗ trợ và h ớn  dẫn các 

hộ tri n kh i thực hiện, n hiệm thu th nh qu ết toán theo qu    nh hiện hành. 

Điều 3. Qu ết   nh nà  có hiệu lực k  từ n à  ký.  

Điều 4. Chánh Văn phòn   ĐND&UBND th  xã; Tr ởn  các phòn : Quản 

lý  ô th , L o  ộn  Th  n  binh và Xã hội, Tài ch nh -  ế hoạch, Tài n u ên 

và Môi tr ờn ,  inh tế; Giám  ốc  ho bạc nhà n ớc th  xã; Chủ t ch UBND các 

xã, ph ờn ; Thủ tr ởn  các   n v  liên qu n và các hộ gia  ình có tên tại Đi u 1 

ch u trách nhiệm thi hành Qu ết   nh nà ./. 

Nơi nhận:                                                             

- Nh  Đi u 4;                                                                              TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- UBND tỉnh  b/c ;                                                                              KT. CHỦ TỊCH 

- Các Sở: XD, LĐTBX   b/c ;       PHÓ CHỦ TỊCH  

- CT và các  .CT UBND th  xã;                   Đã ký  

- V : LĐ+CV; 

- L u VT.              

 

                                                                                     Lê Hồng Thắng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH S CH PH  DUYỆT H  TR  N M 2018  Đ T 1  
   m theo Qu ết   nh số 208/QĐ-UBND n à  02/4/2018 củ  UBND th  xã    n  Trà  

     

STT 
Tên xã, phƣờng và tên  

ngƣời có công đƣợc hỗ trợ 

Địa chỉ nhà 

ở đƣợc hỗ 

trợ 

Thuộc diện 

xây dựng mới 

nhà ở  40 triệu 

đồng/hộ  

Thuộc diện 

sửa chữa nhà 

ở  20 triệu 

đồng/hộ  

1 2 3 4 5 

I Phƣờng Hƣơng Văn 13 0 260.000.000 

1 Tr  n  Dũn  TDP13   20.000.000 

2 N u ễn Th  Bụi TDP13   20.000.000 

3 Lê Ngoan TDP2   20.000.000 

4  hạm Th  Lài TDP8   20.000.000 

5  h n Th  Con TDP12   20.000.000 

6 Cao Vinh TDP1   20.000.000 

7 N ô Viết Thảo TDP11   20.000.000 

8  hạm Th  Lành TDP12   20.000.000 

9 N ô Qu n  Diệu TDP12   20.000.000 

10 Trần Xuân Cứ TDP1   20.000.000 

11  hạm Văn Minh TDP2   20.000.000 

12 Lê Đình Ch  n  TDP3   20.000.000 

13 Lê Đình  oá TDP10   20.000.000 

II Xã Hƣơng Phong 14 0 280.000.000 

1 Lê     u Thọ 
Vân Quật 

Đôn  
  20.000.000 

2  h n Th  Gái An Lai    20.000.000 

3 N u ễn Th  Gái An Lai    20.000.000 

4 Võ Th  Lo n 
Vân Quật 

Th ợn  
  20.000.000 

5 N ô Th  Bỉm   Bốn  An Lai    20.000.000 

6 N u ễn Tôn Thuận  ò    20.000.000 

7 N u ễn Th  Tâm An Lai    20.000.000 

8 N u ễn Tất Thuận  ò    20.000.000 

9 N ô Th   im C u Ti n Thành   20.000.000 

10 N u ễn Th  Màn  An Lai    20.000.000 

11 N u ễn N ọc Tăn  Thuận  ò    20.000.000 

12 Đặn   ồ Thuận  ò    20.000.000 

13 N u ễn Toàn Thuận  ò    20.000.000 

14 N u ễn Đức Thuận  ò    20.000.000 

III Phƣờng Hƣơng Vân 22   440.000.000 



1 N u ễn Th  Th nh   Bình  TDP8   20.000.000 

2  ồ Th  Quả TDP9   20.000.000 

3 Trần Th  M ợn TDP7   20.000.000 

4 Trần Bá  hú TDP7   20.000.000 

5 N ô Th  Quả TDP7   20.000.000 

6 N u ễn Du  Xu ên  TDP7   20.000.000 

7 N u ễn Th  Con TDP1   20.000.000 

8  ồ Th  Thiệp TDP10   20.000.000 

9 Võ Th  Gái TDP3   20.000.000 

10  ồ Th  Gái       TDP9   20.000.000 

11 D  n  Đình Bồn  TDP7   20.000.000 

12 D  n  Th  Bợ TDP7   20.000.000 

13 Châu Th  Quả TDP11   20.000.000 

14 Châu Th  Thu  TDP11   20.000.000 

15 Châu Th  Xuân TDP11   20.000.000 

16 Trần Minh Điện TDP10   20.000.000 

17 D  n  Đình Dựn   TDP7   20.000.000 

18  ồ Th  Vẽ TDP10   20.000.000 

19 N u ễn Th  Ư  TDP8   20.000.000 

20 Trần Đăn  Liễu TDP10   20.000.000 

21 N u ễn L ỡn  TDP10   20.000.000 

22 Trần Th  B i  TDP11   20.000.000 

IV Phƣờng Hƣơng Hồ 23 0 460.000.000 

1 N u ễn Th  Thỉ TDP 8   20.000.000 

2 Trần Thiện D  n  TDP 10   20.000.000 

3  uỳnh Th  Mãn  TDP 11   20.000.000 

4 M i Th  Chắc TDP 11   20.000.000 

5 N u ễn Th  Yến TDP 8   20.000.000 

6 N u ễn Th  Én TDP 8   20.000.000 

7 Bùi Th nh Đ ợc TDP 9   20.000.000 

8 N u ễn Th  S u TDP 6   20.000.000 

9 N u ễn Bổn TDP 1   20.000.000 

10 N u ễn Th   ạnh TDP 1   20.000.000 

11 Bùi Nh  Út TDP 8   20.000.000 

12 Châu Văn Đ ợc TDP 11   20.000.000 

13 N u ễn Đăn  Tánh TDP 6   20.000.000 

14 Tr  n   h ớc Th m TDP 6   20.000.000 

15 N u ễn Văn N hiêm TDP 3   20.000.000 

16 N u ễn Th  Thế TDP 4   20.000.000 

17 Trần Th    u TDP 10   20.000.000 

18 Lê Văn Thành TDP 8   20.000.000 



19 Bùi Văn Trinh TDP 8   20.000.000 

20 Trần Văn Lục TDP 10   20.000.000 

21  oàn    u S n Lâm TDP 6   20.000.000 

22 Thái Th  Th  TDP 10   20.000.000 

23 Bùi Văn Lách TDP 8   20.000.000 

V Phƣờng Hƣơng Xuân 28 0 560.000.000 

1 N ô Th   uế TDP1   20.000.000 

2 Trần Th  B  TDP8   20.000.000 

3 N u ễn Th nh Tu  n TDP14   20.000.000 

4 C o Văn Sinh TDP1   20.000.000 

5 

 hạm Th   hấn  là vợ, th   

ông  

N u ễn Văn Lội  ã chết  

TDP3   20.000.000 

6 N u ễn Th  Tu ết TDP4   20.000.000 

7 N u ễn Th  Thỏn TDP2   20.000.000 

8 Lê Th  Th  TDP3   20.000.000 

9 N u ễn Th  Tám TDP3   20.000.000 

10 

N u ễn S nh  hụ  là chồn , 

thay 

 bà  oàn  Th  L n  ã chết  

TDP9   20.000.000 

11 Lê Th  Soái TDP2   20.000.000 

12 N u ễn Văn Sun  TDP8   20.000.000 

13 N u ễn Th  Mùi TDP2   20.000.000 

14 Võ Th  Liệu TDP7   20.000.000 

15 N u ễn Th nh Siên  TDP9   20.000.000 

16 D  n  Th  N ại TDP11   20.000.000 

17 N u ễn Văn Thẻo TDP11   20.000.000 

18 N u ễn Tế TDP14   20.000.000 

19 Lê Th   o  TDP5   20.000.000 

20 N u ễn Th  L  TDP14   20.000.000 

21 N u ễn Văn Thu TDP5   20.000.000 

22 
Lê Th  Đậu  là vợ, th   ôn   

N u ễn   u B   ã chết  
TDP8   20.000.000 

23  h n Th  Văn TDP2   20.000.000 

24 N u ễn Th  C ờm TDP2   20.000.000 

25 Phan Bá Vân TDP12   20.000.000 

26 N u ễn Văn Trì TDP2   20.000.000 

27 N u ễn Th  N hẹt TDP5   20.000.000 

28 Lê Th   uê TDP14   20.000.000 

VI Phƣờng Hƣơng An 43 0 860.000.000 

1 Lê Thuyên  TDP5   20.000.000 

2 C o Th  Lụt TDP5   20.000.000 



3 N u ễn Th  Th ớc TDP7   20.000.000 

4 N u ễn Th  Quýt TDP7   20.000.000 

5 Lê Th  Dìu TDP7   20.000.000 

6 Châu Th  Dun  TDP7   20.000.000 

7 Thái Th  M ợn TDP7   20.000.000 

8 N u ễn Th  Em TDP7   20.000.000 

9 Trần Th  Dự TDP8   20.000.000 

10  h n Đình Trun  TDP4   20.000.000 

11 N u ễn Tr ờn  Sinh TDP7   20.000.000 

12 Bùi Th   ồn  TDP7   20.000.000 

13  oàn  Nở TDP7   20.000.000 

14  h n Th  Sẽ TDP4   20.000.000 

15 Tr  n  Th  Gái TDP4   20.000.000 

16  oàn  Th  Đo n TDP4   20.000.000 

17  ồ Văn Bảo TDP6   20.000.000 

18 N u ễn Th  Giáp TDP6   20.000.000 

19  ồ Th  N hiêm TDP6   20.000.000 

20  ồ Th    ờn  TDP6   20.000.000 

21 Trần Th  Ánh S n TDP3   20.000.000 

22 Lê Th  Th  TDP5   20.000.000 

23 Lê Th  Lội TDP7   20.000.000 

24 N u ễn Th  Nuôi TDP7   20.000.000 

25 Lê Th  T nh TDP7   20.000.000 

26 N u ễn Th   uê TDP8   20.000.000 

27 Trần Th  N ọc  o  TDP8   20.000.000 

28 N u ễn Th  Sen TDP8   20.000.000 

29 N u ễn Th  Quế TDP4   20.000.000 

30 Châu Th  M   TDP5   20.000.000 

31 N u ễn Đăn  Liễm TDP5   20.000.000 

32  hạm Thế Bạch TDP5   20.000.000 

33 Bùi Th  Mận TDP1   20.000.000 

34 N u ễn Côn   nh TDP5   20.000.000 

35 Lê Sỹ Cừ TDP5   20.000.000 

36  à Văn Muôn TDP6   20.000.000 

37 N u ễn Đăn  Châu TDP7   20.000.000 

38  oàn  Xuân Bằn  TDP1   20.000.000 

39  ồ Th  Cấn TDP6   20.000.000 

40  oàn  Th   hụn  TDP7   20.000.000 

41 Đặn  Th  Thủ  TDP7   20.000.000 

42 
Lê Th  Giồn   là vợ, th   

ôn  N u ễn Tấn Lộc  ã 
TDP7   20.000.000 



chết  

43  h n Th  Gái TDP7   20.000.000 

VII Phƣờng Hƣơng Chữ 63   1.260.000.000 

1 N u ễn Th  N hĩ  TDP6   20.000.000 

2  à Văn Lúc TDP7   20.000.000 

3 Lê Th  Ch  n  TDP7   20.000.000 

4  à Th  N ũ TDP7   20.000.000 

5 Lê Th   ho i TDP7   20.000.000 

6 Lê Th  Gái  Cái  TDP8   20.000.000 

7 Lê Th  Chắt TDP8   20.000.000 

8 

N u ễn Th  N hệ  là vợ, 

th   ôn  Lê Đình Bôn   ã 

chết    

TDP8   20.000.000 

9  à Th  Lằn  TDP8   20.000.000 

10 N u ễn Th  Nu TDP9   20.000.000 

11 Lê Th  Tú  TDP9   20.000.000 

12 Tr  n  Th   hân TDP9   20.000.000 

13 Trần Th  Thế TDP9   20.000.000 

14 Phan Chí Tài TDP9   20.000.000 

15  à Th    nh TDP10   20.000.000 

16 Thái Th  Trun  TDP11   20.000.000 

17  h n Th  T  TDP11   20.000.000 

18  oàn  Th  Tuấn TDP12   20.000.000 

19 Tr  n  Th  Trình TDP12   20.000.000 

20  oàn  Th  Màng TDP12   20.000.000 

21  h n Th  Nâu TDP12   20.000.000 

22 Chế Th  Th o TDP12   20.000.000 

23 Lê Th  Đùn  TDP12   20.000.000 

24 Tr  n  Th  Trúc TDP12   20.000.000 

25 Tr  n  Th  T  TDP12   20.000.000 

26 Trần Th  T nh TDP13   20.000.000 

27  à Th   ho n TDP13   20.000.000 

28 Tr  n  Văn Ứn  TDP13   20.000.000 

29  oàn  Đắc   ờn  TDP1   20.000.000 

30 Hoàng Trình TDP1   20.000.000 

31  oàn  Đợi TDP2   20.000.000 

32  oàn  Đoá TDP2   20.000.000 

33  oàn  Đê TDP2   20.000.000 

34 Lê Văn Quậ  TDP3   20.000.000 

35 Lê Đình Xứ TDP3   20.000.000 



36 Lê Th  Cho i TDP3   20.000.000 

37 N u ễn Th  Điếm TDP4   20.000.000 

38 Lê Th  Vui TDP5   20.000.000 

39  à Văn Ch ch TDP6   20.000.000 

40 Trần Th  Quậ  TDP6   20.000.000 

41 Trần N ọc Th nh TDP6   20.000.000 

42 L  n  Mậu Th ớc TDP7   20.000.000 

43 Lê Th  Dặn TDP7   20.000.000 

44 Lê Quang Thu TDP7   20.000.000 

45 Lê Th  L p TDP7   20.000.000 

46 Lê Th  Th   TDP8   20.000.000 

47 C o Th  Thỉ TDP8   20.000.000 

48 N u ễn Th  B   Bờ  TDP8   20.000.000 

49  à Văn Dựt TDP8   20.000.000 

50 
 à Th  Quýt  là vợ, th   ôn  

Trần   u Minh  ã chết  
TDP8   20.000.000 

51  à Th  D   TDP8   20.000.000 

52 Lê Th  Siên  TDP9   20.000.000 

53 Lê Đình Đổn  TDP9   20.000.000 

54 Lê Th  B t TDP9   20.000.000 

55  à Th  Quế TDP10   20.000.000 

56 Lê Văn Vấn TDP10   20.000.000 

57 N u ễn Th   hả TDP11   20.000.000 

58 Lê Th  Thu  n TDP12   20.000.000 

59 C o Th  M o TDP12   20.000.000 

60 Lê Qu n  Cả TDP12   20.000.000 

61 Chế Th  Lý TDP12   20.000.000 

62  uỳnh Thế Tuân TDP12   20.000.000 

63 Chế Th  Luỹ TDP13   20.000.000 

  Tổng cộng 206 0 4.120.000.000 

 
    1. Tổn  số hộ    n h  hỗ trợ: 206 hộ.  

   
2. Tổn  số ti n hỗ trợ    s   ch   nhà ở: 4,12 tỷ đồng.  
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